
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

DANH SÁCH THÍ SINH CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2
 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số: 09/TB-HĐTD ngày 25/7/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023)

Stt Họ và tên Ngày, tháng,
 năm sinh Giới tính Dân tộc Đối tượng ưu tiên Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Ghi chú

A DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

I VTVL: Đo đạc

1 Nguyễn Văn Bính 27/4/1997 Nam Kinh Tổ 3, phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, tỉnh
Lào Cai

2 Lý Cá De 12/8/1997 Nữ La Hủ Dân tộc thiểu số Bản Nậm Cấu, Xã Bum Tở, Huyện Mường Tè, Tỉnh
Lai Châu

3 Nguyễn Khắc Tất Đạt 29/5/1998 Nam Kinh Số nhà 023, Võ Thị Sáu, Tổ 5 Phường Tân Phong,
Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

4 Lưu Ngọc Hà 25/9/1990 Nam Kinh Số nhà 021, Tổ 7, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu

5 Vũ Ngọc Hiển 10/8/1994 Nam Kinh Số nhà 096, Đường Nguyễn Thị Định, Tổ 9 Phường
Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

6 Chang A Sa 29/8/1996 Nam Mông Dân tộc thiểu số Bản Sà Dề Phìn, Xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh
Lai Châu

7 Pờ Dèn Sơn 16/8/2000 Nam Hà Nhì Dân tộc thiểu số Số nhà 016, Tổ 10, Phường Đoàn Kết, Thành phố
Lai Châu, tỉnh Lai Châu

8 Bùi Văn Viễn 24/6/1990 Nam Kinh Số nhà 036, Tổ 7, Phường Quyết Tiến, Thành phố
Lai Châu, tỉnh Lai Châu

II VTVL: Phân tích hóa sinh

1 Hoàng Tú Anh 03/7/1994 Nữ Kinh Số nhà 009, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố
Lai Châu, tỉnh Lai Châu
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2 Lò Thị Hằng 25/5/2000 Nữ Thái Dân tộc thiểu số Khu 11, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh
Lai Châu

3 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 15/3/1996 Nữ Kinh Số nhà 015, Tổ 16, Phường Tân Phong, Thành phố
Lai Châu, tỉnh Lai Châu

4 Nguyễn Hùng Phi 01/08/1997 Nam Kinh Số nhà 07, Tổ 1, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu

III VTVL: Dịch vụ công

1 Giàng Mì Tố 03/07/1989 Nữ Hà Nhì Dân tộc thiểu số Bản Ma Lù Thàng 1, Xã Huổi Luông, Huyện Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu

B DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

I VTVL: Dịch vụ công

1 Lê Thị Hà Trang 25/11/1998 Nữ Kinh Số nhà 378, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đoàn
Kết, Thành phố Lai Châu
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